Thư mục giới thiệu sách tham khảo môn Tiếng Anh


LỜI GIỚI THIỆU

Sách là một trong những công cụ trợ giảng quan trọng nhất trong quá trình dạy, học tập của giáo viên và học sinh trong nhà trường.

Để phục vụ cho việc tìm tài liệu nhanh chóng, chính xác. Thư viện trường THCS Điền Hải đã biên soạn thư mục giới thiệu sách tham khảo môn Tiếng anh. Thư mục sẽ cung cấp cho giáo viên và học sinh những loại sách cần thiết để phục vụ cho quá trình giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi và học tập, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của bạn đọc trong nhà trường.

Thư viện biên soạn thư mục này rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và những ý kiến đóng góp của bạn đọc để bản thư mục được đầy đủ hơn, đáp ứng cao nhất nhu cầu của bạn đọc.


001. BẢO, KHÂM. Tự học và thực hành tiếng anh 6 / BẢO KHÂM, THÂN TRỌNG LIÊN NHÂN. ‑ Hà Nội : Giáo dục, 2003. ‑ 179tr. ; 24cm.

Tóm tắt: Sách được biên soạn dựa vào các chủ điểm và cấu trúc bài học của sách học sinh, gồm 16 đơn vị bài học. Mỗi đơn vị bài học gồm có các phần: Từ vựng ; Ngữ pháp ; Hướng dẫn thực hành các bài tập trong sách ; Bài tập. Đáp án của các bài tập sẽ được trình bày ở cuối sách.

KHPL:428

SĐKCB: 01973– 01981



002. BÙI, THANH KIÊN. Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT Tiếng anh : 1500 câu trắc nghiệm môn Tiếng anh ôn luyện thi tố nghiệp PTCS / BÙI THANH KIÊN, KHƯƠNG VIỄN TÂN. ‑ Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2000. ‑ 358tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Sách gồm 25 đề, dạng đề thi, căn cứ hoàn toàn vào các chủ điểm của từng bài trong chương trình sách giáo khoa, mỗi đề có 60 câu được chia ra như sau: Phần “ Đọc hiểu”, Phần “ Phát âm”, Phần ‘ Từ vựng”, Phần “ Ngữ pháp và cấu trúc”, Phần ‘ Viết”, Phần “ Dịch”. Tất cả các câu đều có “Phần giải đáp” sau mỗi đề.

KHPL: 428

SĐKCB: 02349- 02366



003. ĐẶNG, HIỆP GIANG. Tự luyện tiếng anh 9 ‑ tập 1 / ĐẶNG HIỆP GIANG, TRẦN NGỌC MINH. ‑ Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2014. ‑ 84tr. ; 24cm.

Tóm tắt: Nội dung các vòng thi bám sát chương trình bộ môn Tiếng Anh hiện hành.

KHPL: 428

SĐKCB: 02908- 02911



004. ĐẶNG, HIỆP GIANG. Tự luyện tiếng anh 9 ‑ tập 2 / ĐẶNG, HIỆP GIANG, TRẦN NGỌC MINH. ‑ Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2013. ‑ 80tr. ; 24cm.

Tóm tắt: Nội dung các vòng thi bám sát chương trình bộ môn Tiếng Anh hiện hành.

KHPL: 428

SĐKCB: 02912- 02915



005. ĐẶNG, HIỆP GIANG. Tự luyện tiếng anh 8 ‑ tập 1 / ĐẶNG HIỆP GIANG, TRẦN NGỌC MINH. ‑ Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2014. ‑ 79tr. ; 24cm.

Tóm tắt: Nội dung các vòng thi bám sát chương trình bộ môn Tiếng Anh hiện hành.

KHPL: 428

SĐKCB: 02893- 02896



006. ĐẶNG, HIỆP GIANG. Tự luyện tiếng anh 8 ‑ tập 2 / ĐẶNG HIỆP GIANG, TRẦN NGỌC MINH. ‑ Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2014. ‑ 79tr. ; 24cm.
Tóm tắt: Nội dung các vòng thi bám sát chương trình bộ môn Tiếng Anh hiện hành.

KHPL: 428

SĐKCB: 02897- 02900



007. GIANG, MINH. Đề thi tuyển sinh THPT Tiếng anh : Luyện tập tổng hợp và nâng cao / GIANG MINH. ‑ Hà Nội : Hà Nội, 2002. ‑ 284tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Các chương mục được phân chia trên cơ sở truyền thụ tri thức và luyện tập kĩ năng. Nội dung các chương, tiết được cấu tạo theo dạng phân loại đề thi. Các mục rõ ràng, trình tự hợp lí, tạo điều kiện dễ luyện tập. Các đề được tuyển chọn từ sự sàn lọc các đề thi hay trong các kì thi những năm gần đây của các tỉnh và thành phố, giúp cho thầy cô giáo và học sinh nắm vững các kiến thức cơ sở và kỹ năng cơ bản, hệ thống trong quá trình hướng dẫn ôn luyện và học tập nhằm nâng cao năng lực tư duy tiếng anh trong một diện rộng.

KHPL: 428

SĐKCB: 02346- 02348



008. HUỲNH, VĂN THÀNH. 400 bài tập  nâng cao tiếng anh 6 / HUỲNH VĂN THÀNH, NGUYỄN NAM  NGUYÊN, NGUYỄN ĐÌNH THANH LÂN. ‑ Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2003. ‑ 158tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm 400 bài tập nâng cao Tiếng anh 6.

KHPL: 428.0076

SĐKCB: 01982– 02002



009. NGUYỄN, NAM HẠNH NGUYÊN. Bài tập nâng cao tiếng anh 7 / NGUYỄN NAM HẠNH NGUYÊN, ĐÀO THỊ MỸ HẠNH. ‑ Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2003. ‑ 120tr. ; 24cm.

Tóm tắt: Nội dung của quyển sách bám sát theo chương trình của sách giáo khoa Enghlish 7. Bố cục từng bài trong quyển sách nhằm củng cố những kiến thức quan trọng và cần thiết nhất về từ vựng, ngữ pháp, cấu trúc câu và đọc hiểu, được trình bày cụ thể qua các dạng bài tập phong phú mà chúng ta thường gặp trong các bài thi, kiểm tra. Ngoài ra quyển sách này còn nhằm hướng cho các em học sinh cách học tiếng Anh trong tương lai – đó là sự phát triển và rèn luyện các kĩ năng giao tiếp, đối thoại: Nghe – Nói – Đọc – Viết.

KHPL: 428.0076

SĐKCB: 02150– 020165



010. NGUYỄN, NAM NGUYÊN. Bài tập cơ bản và nâng cao tiếng anh 7 / NGUYỄN, NAM NGUYÊN. ‑ Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2003. ‑ 107tr. ; 24cm.

Tóm tắt: Nội dung của quyển sách bám sát theo chương trình của sách giáo khoa Enghlish 7. Bố cục từng bài trong quyển sách nhằm củng cố những kiến thức quan trọng và cần thiết nhất về từ vựng, ngữ pháp, cấu trúc câu và đọc hiểu, được trình bày cụ thể qua các dạng bài tập phong phú mà chúng ta thường gặp trong các bài thi, kiểm tra. Ngoài ra quyển sách này còn nhằm hướng cho các em học sinh cách học tiếng Anh trong tương lai – đó là sự phát triển và rèn luyện các kĩ năng giao tiếp, đối thoại: Nghe – Nói – Đọc – Viết.

KHPL: 428.0076

SĐKCB: 02185– 020194



011. NGUYỄN, NAM NGUYÊN. Bài tập nâng cao tiếng anh 6 / NGUYỄN NAM NGUYÊN. ‑ Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2004. ‑ 144tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Nội dung của quyển sách bám sát theo chương trình của sách giáo khoa Enghlish 6. Bố cục từng bài trong quyển sách nhằm củng cố những kiến thức quan trọng và cần thiết nhất về từ vựng, ngữ pháp, cấu trúc câu và đọc hiểu, được trình bày cụ thể qua các dạng bài tập phong phú mà chúng ta thường gặp trong các bài thi, kiểm tra. Ngoài ra quyển sách này còn nhằm hướng cho các em học sinh cách học tiếng Anh trong tương lai – đó là sự phát triển và rèn luyện các kĩ năng giao tiếp, đối thoại: Nghe – Nói – Đọc – Viết.

KHPL: 428.0076

SĐKCB: 02105– 020125



012. NGUYỄN, NAM NGUYÊN. 400 bài tập nâng cao tiếng anh 7 / NGUYỄN NAM NGUYÊN, NGUYỄN ĐÌNH THANH LÂN, TRÌNH QUANG VINH. ‑ Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2003. ‑ 296tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Nội dung của quyển sách bám sát theo chương trình của sách giáo khoa Enghlish 7. Bố cục từng bài trong quyển sách nhằm củng cố những kiến thức quan trọng và cần thiết nhất về từ vựng, ngữ âm, ngữ pháp, cấu trúc câu và đọc hiểu, được trình bày cụ thể qua các dạng bài tập phong phú mà chúng ta thường gặp trong các bài thi, kiểm tra. Ngoài ra quyển sách này còn nhằm hướng cho các em học sinh cách học tiếng Anh trong tương lai – đó là sự phát triển và rèn luyện các kĩ năng giao tiếp, đối thoại: Nghe – Nói – Đọc – Viết.

KHPL: 428

SĐKCB: 02176– 020184



013. NGUYỄN, NAM NGUYÊN. 400 bài tập nâng cao tiếng anh 9 / NGUYỄN NAM NGUYÊN, NGUYỄN ĐÌNH THANH LÂN. ‑ TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2003. ‑ 314tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Quyển sách này được biên soạn với các dạng bài tập theo từng nội dụng bài học và trong mỗi nội dung có 20 bài tập.

KHPL: 428.0076

SĐKCB: 02330- 02335



014.NGUYỄN, NAM NGUYÊN. 216 câu trắc nghiệm tiếng anh 6 / NGUYỄN NAM NGUYÊN, TRÌNH QUANG VINH. ‑ Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2005. ‑ 140tr. ; 24cm.
Tóm tắt: Nội dung của quyển sách chủ yếu bám sát theo chương trình của sách giáo khoa Enghlish 6. Bố cục từng bài trong quyển sách nhằm củng cố những kiến thức quan trọng và cần thiết nhất về từ vựng, ngữ pháp, cấu trúc câu và đọc hiểu, được trình bày cụ thể, rõ ràng và có hình ảnh minh họa qua các dạng bài tập phong phú mà chúng ta thường gặp trong các bài thi, kiểm tra giúp các em cảm thấy thích thú khi học và làm bài tập môn tiếng Anh. Phần đầu là 200 câu trắc nghiệm, phần tiếp theo là bài tập ngữ pháp hỗ trợ theo chương trình sách giáo khoa và cuối cùng là các bài tập đọc hiểu.

KHPL: 428.0076

SĐKCB: 01946– 01948



015. NGUYỄN, NAM NGUYÊN. Kiến thức cơ bản và nâng cao tiếng anh 9 / NGUYỄN NAM NGUYÊN, TRÌNH QUANG VINH, BÙI THANH KIÊN. ‑ Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2006. ‑ 120tr. ; 24cm.
Tóm tắt: Nội dung bám sát theo chương trình của sách giáo khoa tiếng anh 9. Bố cụ từng bài trong quyển sách được trình bày cụ thể theo những kiến thức quan trọng và cần thiết về từ vựng, ngữ pháp, cấu trúc câu và đọc hiểu, qua các dạng bài tập phong phú thường gặp trong các bài kiểm tra, thi cử. Ngoài ra quyển sách này còn cung cấp cho các em một số bài tập liên quan đến chủ đề của bài học và tăng cường vốn từ vựng cho các em.

KHPL: 428

SĐKCB: 02378- 02380



016. NGUYỄN, NAM NGUYÊN. Trắc nghiệm tiếng anh 7 : 200 câu hỏi và bài tập nâng cao / NGUYỄN, NAM NGUYÊN. ‑ Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2004. ‑ 159tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Nội dung của quyển sách bám sát theo chương trình của sách giáo khoa Enghlish 7. Bố cục từng bài trong quyển sách nhằm củng cố những kiến thức quan trọng và cần thiết nhất về từ vựng, ngữ pháp, cấu trúc câu và đọc hiểu, được trình bày cụ thể qua các dạng bài tập phong phú mà chúng ta thường gặp trong các bài thi, kiểm tra. Phần đầu là 200 câu trắc nghiệm, phần tiếp theo là bài tập ngữ pháp hỗ trợ theo chương trình sách giáo khoa và cuối cùng là phần đọc hiểu. Ngoài ra quyển sách này còn nhằm hướng cho các em học sinh cách học tiếng Anh trong tương lai – đó là sự phát triển và rèn luyện các kĩ năng giao tiếp, đối thoại: Nghe – Nói – Đọc – Viết.

KHPL: 428.0076

SĐKCB: 02195



017. NGUYỄN, QUỐC TUẤN. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tiếng anh 6 / NGUYỄN QUỐC TUẤN, ĐÀO NGỌC LỘC. ‑ Hà Nội : Giáo dục, 2003. ‑ 127tr. ; 24cm.

Tóm tắt: Cuốn sách gồm hai phần chính là phần bài tập được biên soạn bám  theo 16 bài học trong SGK cùng với các bài kiểm tra mẫu. Phần thứ hai là phần giải đáp, gợi ý cách làm bài tập và lời các bài tập nghe hiểu.

KHPL: 428.0076

SĐKCB: 02047– 02057



018. NGUYỄN, TƯỜNG HUY. Trắc nghiệm kiến thức tiếng anh THCS ‑Tập 1 / NGUYỄN TƯỜNG HUY, VÕ KHẮC TIẾN. ‑ Hà Nội : Giáo dục, 2006. ‑ 136tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm 20 bộ đề. Mỗi bộ đề có 70 câu trắc nghiệm.

KHPL: 420.76

SĐKCB: 02390- 02392



019. NGUYỄN, TƯỜNG HUY. Trắc nghiệm kiến thức tiếng anh THCS ‑Tập 2 / NGUYỄN TƯỜNG HUY, VÕ KHẮC TIẾN. ‑ Hà Nội : Giáo dục, 2007. ‑ 135tr. ; 24cm.

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 20 bộ đề. Mỗi bộ đề có 70 câu trắc nghiệm.

KHPL: 420.76

SĐKCB: 02393- 02394



020. PHẠM, VĂN BÌNH. Bài tập tiếng anh 7 : Củng cố và nâng cao kiến thức ngữ pháp. Đầy đủ các dạng bài tập theo từng đơn vị bài học. Bồi dưỡng học sinh khá giỏi / PHẠM VĂN BÌNH. ‑ Hà Nội : Đại học sư phạm, 2003. ‑ 168tr. ; 24cm.

Tóm tắt: Nội dung của sách bám sát từng đơn vị bài học và theo mỗi đơn vị bài học đó mà được bố cục thành ba phần: Giải thích các hiện tượng ngữ pháp nảy sinh trong mỗi đơn vị bài học qua phần “Củng cố, nâng cao” để các em nắm chắc được lí thuyết, qua đó các em sẽ làm bài tập được tốt hơn. Sau phần “Củng cố, nâng cao” các em sẽ vận dụng lí thuyết vừa ôn lại và lĩnh hội thêm được để giải các dạng bài tập ở phần “Bài tập”, qua đó các em sẽ hiểu kĩ hơn và nhớ lâu hơn phần lí thuyết đồng thời rèn luyện kĩ năng tư duy, cũng như phản xạ cần thiết khi sử dụng tiếng anh. Sau phần “Bài tập” là phần “Bài giải” để các em kiểm tra đánh giá khả năng tiếp thu và vận dụng khả năng tiếp thu tiếng anh của mình đạt tới mức độ nào, qua đó các em sẽ có sự đầu tư thời gian học tập thích đáng cho môn học này.

KHPL: 428.0076

SĐKCB: 02258– 02270



021. PHẠM, VĂN BÌNH. Bài tập tiếng anh 6 : Bồi dưỡng học sinh khá giỏi / PHẠM VĂN BÌNH. ‑ Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2003. ‑ 175tr. ; 24cm.
Tóm tắt: Cuốn sách bám sát từng đơn vị bài học. Nội dung các bài tập cũng tập trung vào chủ điểm, các hiện tượng ngữ pháp và vốn từ của từng đơn vị bài học. Sau một số đơn vị bài học nhất định và cuối mỗi học kì có một bài kiểm tra. Sau phần “Bài tập” là phần “Bài giải” để các em kiểm tra, đánh giá khả năng tiếp thu và vận dụng kiến thức tiếng Anh của mình đạt tới mức độ nào , qua đó các em sẽ có sự đầu tư thời gian học tập thích đáng cho môn học này.

KHPL: 428.0076

SĐKCB: 02026– 02043



022. PHAN, HÀ. Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 6 : Dành cho học sinh lớp 6 / PHAN, HÀ. ‑ Hà Nội : Giáo dục, 2003. ‑ 96tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm các bài tập trắc nghiệm tiếng Anh dành cho học sinh lớp 6. Ngoài ra sách còn có các bài viết giúp các em mở rộng kiến thức tổng quát, khoa học, địa lí, văn hóa,…

KHPL: 428.0076

SĐKCB: 02008– 02023



023. PHAN, HÀ. Các dạng bài tập trong tiếng anh 6 / PHAN HÀ. ‑ Tái bản lần thư nhất. ‑ Hà Nội : Giáo dục, 2004. ‑ 96tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Các dạng bài tập trong sách tiếng Anh lớp 6 sẽ được trình bày theo  dạng các bài tập luyện tập kĩ năng: nghe, nói, đọc và viết. Các vấn đề ngữ pháp được trình bày ngắn gọn dưới dạng những tóm tắt, ghi chú và có các bài tập để giúp các em thực hành theo công thức hoặc mở rộng.

KHPL: 428

SĐKCB: 02044– 02046



024. TỨ, ANH. Hướng dẫn học tiếng anh 6 / TỨ ANH, PHAN HÀ, MAI VI PHƯƠNG. ‑ Hà Nội : Giáo dục, 2003. ‑ 191tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Cấu tạo mỗi bài trong sách gồm: Tóm tắt ;  Hướng dẫn ; Ngữ pháp ; Bài tập. Nội dung phần “Tóm tắt” ở đầu bài giúp các em có một cái nhìn tổng quát về nội dung sắp học và được trình bày tóm tắt theo chức năng giao tiếp của ngôn ngữ. Phần “Hướng dẫn” đi vào những chi tiết cụ thể có liên quan đến kiến thức đất nước học về ngôn ngữ, văn hóa và văn minh. Phần “ Ngữ pháp” trình bày sơ lược những kiến thức cần thiết liên quan đến ngữ pháp để có thể vận dụng vào việc thực hành giao tiếp có kết quả. Phần “Bài tập’ bao gồm những bài tập cơ bản bám sát các điểm văn phạm trong sách giáo khoa nhằm giúp các em củng cố các điểm ngữ pháp đã học, Cuối sách có phần “Từ vựng” liệt kê tất cả những từ dùng trong sách giáo khoa, có phiên âm, từ loại và nghĩa được giải thích theo nội dung bài học trong sách giáo khoa.

KHPL:428

SĐKCB: 02003– 02007



025. THÂN, TRỌNG LIÊN NHÂN. Tự học và thực hành tiếng anh 9 / THÂN TRỌNG LIÊN NHÂN, HỒ THỊ MỸ HẬU, BẢO KHÂM.... ‑ Hà Nội : Giáo dục, 2005. ‑ 192tr. ; 24cm.

Tóm tắt: Sách được biên soạn dựa theo cấu trúc sách học sinh gồm 10 đơn vị bài học. Sau mỗi hai đơn vị bài học sẽ có một bài kiểm tra để các em có thể tự đánh giá khả năng của mình và học lại những kiến thức mà mình chưa nắm vững để có thể đạt được kết quả cao trong học tập ở trường. Mỗi đơn vị bài học gồm các phần Từ vựng, Ngữ pháp, Hướng dẫn thực hành các bài tập trong sách và Bài tập. Cuối sách là phần đáp án. 

KHPL: 428

SĐKCB: 02400- 02401



026. TRẦN, ĐÌNH NGUYỄN LỮ. Bài kiểm tra và ôn tập tiếng anh 9 : Xác định và sửa lỗi sai / TRẦN ĐÌNH NGUYỄN LỮ, XUÂN TRÚC. ‑ TP. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2007. ‑ 135tr. ; 24cm.

Tóm tắt: Sách gồm 3 phần: Phần 1: Viết lại câu cho đúng ngữ pháp tiếng anh. Phần 2: Xác định từ sai trong câu. Phần 3: Xác định và sửa những lỗi sai trong một đoạn văn ngắn. Mỗi phần gồm 30 bài luyện tập giúp học sinh sửa được những lỗi thường mắc phải trong quá trình học môn tiếng anh ở lớp 9.

KHPL: 428

SĐKCB: 02398- 02399



027. TRẦN, ĐÌNH NGUYỄN LỮ. Thực hành tiếng anh 9 / TRẦN ĐÌNH NGUYỄN LỮ, TRẦN ANH HÀ, SONG PHÚC.... ‑ TP. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2005. ‑ 74tr. ; 24cm.

Tóm tắt: Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở bám sát quan điểm chủ điểm của sách giáo khoa đồng thời mở rộng phạm vi các chủ đề liên quan đến cuộc sống hằng ngày. Các bài luyện tập các kiến thức ngôn ngữ như luyện ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp cùng với các bài luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết trong sách được đặc biết chú trọng tính giao tiếp với mong muốn giúp các em có thể tự kiểm tra lại kiến thức tiếp thu được của mình và giáo viên có thể đánh giá được kết quả học tập của học sinh.

KHPL: 428

SĐKCB: 02372- 02375



028.TRÌNH, QUANG VINH. Bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng anh 6 / TRÌNH QUANG VINH, HUỲNH VĂN THÀNH, NGUYỄN QUANG CHÂU.... ‑ Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2002. ‑ 270tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Quyển sách gồm có hai phần: Hướng dẫn cách làm theo mẫu câu cho sẵn. Hướng dẫn phương pháp mở rộng bài tập theo hướng phát triển kĩ năng quan sát và so sánh.

KHPL: 428.0076

SĐKCB: 02126– 020128



029. TRÌNH, QUANG VINH. Bài tập luyện tập tiếng anh 9 / TRÌNH QUANG VINH, NGUYỄN, NAM NGUYÊN. ‑ Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2010. ‑ 132tr. ; 24cm.

Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm các dạng bài tập khác nhau nhằm giúp các em luyện tập môn tiếng anh lớp 9.

KHPL: 428.076

SĐKCB: 02904- 02907



030. TRÌNH, QUANG VINH. 400 bài tập tiếng anh 9 chọn lọc : Ôn luyện thi tốt nghiệp THCS và lớp 10 / TRÌNH QUANG VINH, NGUYỄN NAM NGUYÊN. ‑ TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2013. ‑ 188tr. ; 24cm.

Tóm tắt: Bố cục từng bài ngữ pháp căn bản được tóm lược ngắn gọn, đầy đủ nhằm cung cấp kiến thức cần thiết cho các em giải đáp được bài tập một cách dễ dàng. Đáp án được trình bày ở phần sau của quyển sách và được đánh số thứ tự để giúp các em đối chiếu sau khi tự làm bài tập.

KHPL: 428.076

SĐKCB: 02901- 02903



031. TRÌNH, QUANG VINH. Hướng dẫn ôn tập tiếng anh THCS ‑ 7 : Tư liệu tham khảo dành cho phụ huynh và giáo viên / TRÌNH QUANG VINH. ‑ Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2003. ‑ 86tr. ; 24cm.

Tóm tắt:  Cuốn sách này giúp các em tóm tắt từng điểm ngữ pháp quan trọng trong mỗi bài học. Sau mối công thức hướng dẫn đều có bài tập áp dụng những điểm ngữ pháp vừa được ôn tập, giúp các em lãnh hội được ngay bài học.

KHPL: 428

SĐKCB: 02201– 02217



032. TRÌNH, QUANG VINH.  Ngữ pháp thực hành tiếng anh 7 / TRÌNH QUANG VINH. ‑ Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2003. ‑ 160tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Quyển sách được phân bố thành 16 đơn vị bài học. Trong mỗi đơn vị bài học, mỗi tiểu mục được cấu trúc thành công thức tinh gọn, dễ hiểu, sẽ hổ trợ đắc lực cho các em trong học tập. Mỗi công thức đều được minh họa bằng những ví dụ sát với thực tiễn xã hội, giúp các em dễ dàng hội nhập với ngôn ngữ mới.

KHPL: 428

SĐKCB: 02138– 020149



033. TRÌNH, QUANG VINH. Ngữ pháp thực hành tiếng anh 9 / TRÌNH QUANG VINH. ‑ TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2005. ‑ 100tr. ; 24cm.

Tóm tắt: Những bài học ngữ pháp được trình bày với nội dung đầy đủ, cần thiết để xây dựng cho các em óc phán đoán cùng sự phân biệt cụ thể từng điểm ngữ pháp một cách chính xác, giúp các em cảm nhận được ngôn ngữ mới một cách dễ dàng. Từng điểm ngữ pháp được cấu tạo thành công thức, được minh họa bằng những ví dụ sát hợp với thực tế đời sống, sẽ hỗ trợ tích cực cho các em trong học tập. 

KHPL: 428

SĐKCB: 02395- 02397



034. TRỊNH, THỊ MINH THI. Bài tập tiếng anh bổ sung 9 : Tài liệu bổ trợ nâng cao dùng kèm Enghlish 9 / TRỊNH THỊ MINH THI, NGÔ THỊ DIỆU TRANG. ‑ Thanh Hóa : Thanh Hóa, 2001. ‑ 161tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Ngoài việc củng cố các kiến thức ngữ pháp, từ vựng căn bản, bộ sách còn giúp các em hiểu sâu và nâng cao vốn ngữ pháp, từ vựng, rèn luyện kĩ năng làm các dạng bài tập theo yêu cầu hiện nay.

KHPL: 428.0076

SĐKCB: 02311- 02312



035. TRƯƠNG, KHẢI VĂN. Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 8 / TRƯƠNG KHẢI VĂN, NGUYỄN NAM NGUYÊN. ‑ Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2013. ‑ 144tr. ; 24cm.

Tóm tắt: Nội dung của quyển sách theo chương trình của Tiếng Anh 8 hiện hành. Bố cục từng bài trong quyển sách nhằm củng cố những kiến thức quan trọng và cần thiết nhất về từ vựng, ngữ pháp, cấu trúc câu và đọc hiểu, được trình bày cụ thể rõ ràng và có hình ảnh minh họa qua các dạng bài tập phong phú mà chúng ta thường gặp trong các bài thi, kiểm tra nhằm giúp các em cảm thấy thích thú khi học và làm bài tập môn Tiếng Anh. Phần đầu là 200 câu trắc nghiệm, tiếp theo là bài tập ngữ pháp hỗ trợ và bài luyện tập đọc hiểu.

KHPL: 428.076

SĐKCB: 02889- 02892



036. VỆ, VĂN LẪM. Bài tập cơ bản và nâng cao tiếng anh THCS‑ 6‑Tập 1 : Dành cho phụ huynh và học sinh khối lớp 6 / VỆ VĂN LẪM. ‑ Hà Nội : Giáo dục, 2002. ‑ 174tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Sách gồm 19 bài tập. Mỗi bài tập gồm 10 câu với nhiều dạng khác nhau nhằm giúp các em rèn luyện thêm các kĩ năng thực hành ngôn ngữ.

KHPL: 428.0076

SĐKCB: 02129– 020137


037.VĨNH, BÁ. Bài tập thực hành tiếng anh 6 : Củng cố và bổ trợ kiến thức / VĨNH BÁ, CẨM HOÀN. ‑ Hà Nội : Đại học sư phạm, 2003. ‑ 179tr. ; 21cm.
Tóm tắt: Sách bao gồm một số bài tập nhằm mục đích giúp cho học sinh làm quen với cấu trúc mới cũng như luyện tập, củng cố phần từ vựng

KHPL:420.76

SĐKCB: 01921– 01942



038. VÕ, THỊ THÚY ANH. Bài tập bổ sung tiếng anh 7 / VÕ THỊ THÚY ANH, TÔN NỮ PHƯƠNG CHI, HOÀNG LỆ THU. ‑ Hà Nội : Đại học sư phạm, 2005. ‑ 158tr. ; 24cm.

Tóm tắt: Cuốn sách này cung cấp đầy đủ và đa dạng các loại hình bài tập từ cơ bản đến nâng cao nhưng vẫn sát với chủ điểm ngữ pháp trong từng đơn vị bài học của sách giáo khoa tiếng anh 7.

KHPL: 428.0076

SĐKCB: 02198– 020200



039. VÕ, THI THÚY ANH Bài tập bổ sung tiếng anh 6 : Bồi dưỡng học sinh khá giỏi / VÕ THI THÚY ANH, TÔN NỮ PHƯƠNG CHI, HOÀNG LỆ THU. ‑ Huế : Thuận Hóa, 2005. ‑ 139tr. ; 24cm.

Tóm tắt: Cuốn sách được biên soạn theo chương trình và sách giáo khoa mới của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo hiện hành, sách cung cấp đầy đủ và đa dạng các loại hình bài tập từ cơ bản đến nâng cao những vẫn sát với các chủ điểm ngữ pháp trong đơn vị bài học của sách giáo khoa Tiếng anh 6.

KHPL: 428.0076

SĐKCB: 01962– 01964



040. VŨ, THỊ LAN. Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 9 / VŨ THỊ LAN, LƯƠNG THỊ LÝ, MAI VI PHƯƠNG. ‑ Hà Nội : Giáo dục, 2007. ‑ 120tr. ; 24cm.

Tóm tắt: Các bài tập trong sách gồm một số dạng phổ biến như điền từ, câu hỏi lựa chọn, bài tập trắc nghiệm khách quan… Sách gồm 10 đơn vị tương ứng với số bài học trong sách giáo khoa.

KHPL: 428.0076

SĐKCB: 02384- 02386



041. VŨ, THỊ LỢI. Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 9 / VŨ THỊ LỢI, NGUYỄN KIM HIỀN, NGUYỄN MAI PHƯƠNG. ‑ Hà Nội : Giáo dục, 2006. ‑ 168tr. ; 24cm.
Tóm tắt: Cuốn sách này gồm 3 phần: Phần 1: Các dạng bài tập trắc nghiệm bám sát theo nội dung của sách giáo khoa tiếng anh 9. Phần 2: 10 đề thi trắc nghiệm tổng hợp những kiến thức trong chương trình các em đã học. Phần 3: Đáp án và hướng dẫn để các em đối chiếu sau khi các em đã tự mình tìm lời giải đáp.

KHPL: 428.0076

SĐKCB: 02367- 02371

BẢNG TRA CHỮ CÁI THEO TÁC GIẢ

	STT
	Họ tên tác giả
	Nhan đề
	STTTL
	Số trang

	06
	BẢO, KHÂM
	Tự học và thực hành tiếng anh 6
	001
	2

	02
	BÙI, THANH KIÊN
	Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT Tiếng anh
	002
	2

	03
	ĐẶNG, HIỆP GIANG
	Tự luyện tiếng anh 9 ‑ tập 1
	003
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	Tự luyện tiếng anh 9 ‑ tập 2
	004
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	Tự luyện tiếng anh 8 ‑ tập 1
	005
	2

	
	
	Tự luyện tiếng anh 8 ‑ tập 2
	006
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	GIANG, MINH
	Đề thi tuyển sinh THPT Tiếng anh
	007
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	05
	HUỲNH, VĂN THÀNH
	400 bài tập  nâng cao tiếng anh 6
	008
	3

	06
	NGUYỄN, NAM HẠNH NGUYÊN
	Bài tập nâng cao tiếng anh 7
	009
	3

	07
	NGUYỄN, NAM NGUYÊN
	Bài tập cơ bản và nâng cao tiếng anh 7
	010
	3

	
	
	Bài tập nâng cao tiếng anh 6
	011
	4

	
	
	400 bài tập nâng cao tiếng anh 7
	012
	4

	
	
	400 bài tập nâng cao tiếng anh 9
	013
	4

	
	
	216 câu trắc nghiệm tiếng anh 6
	014
	4

	
	
	Kiến thức cơ bản và nâng cao tiếng anh 9
	015
	5

	
	
	Trắc nghiệm tiếng anh 7
	016
	5

	08
	NGUYỄN, QUỐC TUẤN
	Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tiếng anh 6
	017
	5

	09
	NGUYỄN, TƯỜNG HUY
	Trắc nghiệm kiến thức tiếng anh THCS ‑Tập 1
	018
	6

	
	
	Trắc nghiệm kiến thức tiếng anh THCS ‑Tập 1
	019
	6

	10
	PHẠM, VĂN BÌNH
	Bài tập tiếng anh 7
	020
	6

	
	
	Bài tập tiếng anh 6
	021
	6

	11
	PHAN, HÀ
	Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 6
	022
	7

	
	
	Các dạng bài tập trong tiếng anh 6
	023
	7

	12
	TỨ, ANH
	Hướng dẫn học tiếng anh 6
	024
	7

	13
	THÂN, TRỌNG LIÊN NHÂN
	Tự học và thực hành tiếng anh 9
	025
	7

	14
	TRẦN, ĐÌNH NGUYỄN LỮ
	Bài kiểm tra và ôn tập tiếng anh 9
	026
	8

	
	
	Thực hành tiếng anh 9
	027
	8

	15
	TRÌNH, QUANG VINH
	Bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng anh 6
	028
	8

	
	
	Bài tập luyện tập tiếng anh 9
	029
	8

	
	
	400 bài tập tiếng anh 9 chọn lọc
	030
	9

	
	
	Hướng dẫn ôn tập tiếng anh THCS ‑ 7
	031
	9

	
	
	Ngữ pháp thực hành tiếng anh 7
	032
	9

	
	
	Ngữ pháp thực hành tiếng anh 9
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	9

	16
	TRỊNH, THỊ MINH THI
	Bài tập tiếng anh bổ sung 9
	034
	10

	17
	TRƯƠNG, KHẢI VĂN
	Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 8
	035
	10

	18
	VỆ, VĂN LẪM
	Bài tập cơ bản và nâng cao tiếng anh THCS‑ 6‑Tập 1
	036
	10

	19
	VĨNH, BÁ
	Bài tập thực hành tiếng anh 6
	037
	10

	20
	VÕ, THỊ THÚY ANH
	Bài tập bổ sung tiếng anh 7
	038
	10

	
	
	Bài tập bổ sung tiếng anh 6
	039
	11

	21
	VŨ, THỊ LAN
	Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 9
	040
	11

	22
	VŨ, THỊ LỢI
	Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 9
	041
	11
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	STT
	Nhan đề
	Họ tên tác giả 
	STTTL
	Số trang

	01
	Bài kiểm tra và ôn tập tiếng anh 9
	TRẦN, ĐÌNH NGUYỄN LỮ
	026
	8

	02
	Bài tập bổ sung tiếng anh 7
	VÕ, THỊ THÚY ANH
	038
	10

	03
	Bài tập bổ sung tiếng anh 6
	
	039
	11

	04
	Bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng anh 6
	TRÌNH, QUANG VINH
	028
	8

	05
	Bài tập cơ bản và nâng cao tiếng anh 7
	NGUYỄN, NAM NGUYÊN
	010
	3

	06
	Bài tập cơ bản và nâng cao tiếng anh THCS‑ 6‑Tập 1
	VỆ, VĂN LẪM
	036
	10

	07
	Bài tập luyện tập tiếng anh 9
	TRÌNH, QUANG VINH
	029
	8

	08
	Bài tập nâng cao tiếng anh 7
	NGUYỄN, NAM HẠNH NGUYÊN
	009
	3

	09
	Bài tập nâng cao tiếng anh 6
	NGUYỄN, NAM NGUYÊN
	011
	4

	10
	Bài tập tiếng anh 7
	PHẠM, VĂN BÌNH
	020
	6

	11
	Bài tập tiếng anh bổ sung 9
	TRỊNH, THỊ MINH THI
	034
	10

	12
	Bài tập tiếng anh 6
	PHẠM, VĂN BÌNH
	021
	6

	13
	Bài tập thực hành tiếng anh 6
	VĨNH, BÁ
	037
	10

	14
	Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 9
	VŨ, THỊ LAN
	040
	11

	15
	Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 9
	VŨ, THỊ LỢI
	041
	11

	16
	Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 6
	PHAN, HÀ
	022
	7

	17
	Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 8
	TRƯƠNG, KHẢI VĂN
	035
	10

	18
	400 bài tập nâng cao tiếng anh 7
	NGUYỄN, NAM NGUYÊN
	012
	4

	19
	400 bài tập nâng cao tiếng anh 9
	
	013
	4

	20
	400 bài tập  nâng cao tiếng anh 6
	HUỲNH, VĂN THÀNH
	008
	3

	21
	400 bài tập tiếng anh 9 chọn lọc
	TRÌNH, QUANG VINH
	030
	9

	22
	Các dạng bài tập trong tiếng anh 6
	PHAN, HÀ
	023
	7

	23
	Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tiếng anh 6
	NGUYỄN, QUỐC TUẤN
	017
	5

	24
	Đề thi tuyển sinh THPT Tiếng anh
	GIANG, MINH
	007
	3

	25
	216 câu trắc nghiệm tiếng anh 6
	NGUYỄN, NAM NGUYÊN
	014
	4

	26
	Hướng dẫn học tiếng anh 6
	TỨ, ANH
	024
	7

	27
	Hướng dẫn ôn tập tiếng anh THCS ‑ 7
	TRÌNH, QUANG VINH
	031
	9

	28
	Kiến thức cơ bản và nâng cao tiếng anh 9
	NGUYỄN, NAM NGUYÊN
	015
	5

	29
	Ngữ pháp thực hành tiếng anh 7
	TRÌNH, QUANG VINH
	032
	9

	30
	Ngữ pháp thực hành tiếng anh 9
	
	033
	9

	31
	Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT Tiếng anh
	BÙI, THANH KIÊN
	002
	2

	32
	Tự học và thực hành tiếng anh 6
	BẢO, KHÂM
	001
	2

	33
	Tự học và thực hành tiếng anh 9
	THÂN, TRỌNG LIÊN NHÂN
	025
	7

	34
	Tự luyện tiếng anh 9 ‑ tập 1
	ĐẶNG, HIỆP GIANG
	003
	2

	35
	Tự luyện tiếng anh 9 ‑ tập 2
	
	004
	2

	36
	Tự luyện tiếng anh 8 ‑ tập 1
	
	005
	2

	37
	Tự luyện tiếng anh 8 ‑ tập 2
	
	006
	3

	38
	Thực hành tiếng anh 9
	TRẦN, ĐÌNH NGUYỄN LỮ
	027
	8

	39
	Trắc nghiệm kiến thức tiếng anh THCS ‑Tập 1
	NGUYỄN, TƯỜNG HUY
	018
	6

	40
	Trắc nghiệm kiến thức tiếng anh THCS ‑Tập 1
	
	019
	6

	41
	Trắc nghiệm tiếng anh 7
	NGUYỄN, NAM NGUYÊN
	016
	5
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